
SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ VANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 408/BC-TTYT  Phú Vang, ngày 05  tháng 02  năm 2024 

 

     BÁO CÁO   

Điều chỉnh, Bổ sung danh sách đăng ký hành nghề tại Trung tâm Y tế Phú Vang 

 

Kính gửi: Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế 

 

Thực hiện công văn số 3398/SYT-NVY ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Sở Y 

tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đăng tải danh sách người đăng ký hành nghề tại cơ 

sở Khám chữa bệnh. 

Căn cứ Thông báo số 189/TB-TTYT ngày 15 tháng 01 năm 2024 về việc tăng 

cường viên chức. 

Căn cứ chứng chỉ hành nghề  khám bệnh, chữa bệnh số 0005990/TTH-CCHN 

ngày 29  tháng 12 năm 2023 của Sở Y tế cấp cho Điều dưỡng viên La Thành Nhơn. 

Căn cứ chứng chỉ hành nghề  khám bệnh, chữa bệnh số 0005960/TTH-CCHN 

ngày 18  tháng 12 năm 2023 của Sở Y tế cấp cho Điều dưỡng viên Bùi Thị Thương. 

 Nay Trung tâm Y tế huyện Phú Vang cập nhật lại danh sách đăng ký người 

hành nghề tại các khoa, phòng và Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Vang 

(Danh sách đính kèm). 

 Trung tâm Y tế kính báo cáo Sở Y tế để cập nhật vào trang Website của Sở Y 

tế. 

 Trân trọng cám ơn./. 

 

 

Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 

- Như trên (b/cáo); 

- Ban Giám đốc TTYT (đ/biết); 

- Lưu VT, KHNV. 

 



 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ VANG 
1. Tên cơ sở : Trung tâm Y tế huyện Phú Vang 

2. Địa chỉ: Tổ Dân phố Hòa Tây – TT Phú Đa – Phú Vang – TT Huế 

3. Thời gian hoạt động: Thứ Hai đến Chủ Nhật: 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có) 

Gh

i 

chú 

1 
Nguyễn Văn 

Hữu 

0001275/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Y học gia đình 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Trưởng 

khoa, 

Khoa Khám bệnh, 

Nội, Truyền nhiễm, 

CĐHA, CC-HSTC 

& CĐ, PHCN, 

YHCT, Nhi, Ngoại, 

Phẫu thuật-GMHS, 

CS SKSK &Phụ 

sản 

  

2 
Mai Thu 

Huyền 

004406/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Nội, Truyền nhiễm, 

CĐHA, CC-HSTC 

& CĐ, PHCN, 

YHCT, Nhi, Ngoại, 

Phẫu thuật-GMHS, 

CS SKSK &Phụ 

sản 

  

353/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa 

3 
Đặng Văn 

Tuấn 

000949/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Phó giám 

đốc,  

Khoa Khám bệnh, 

Nội, Truyền nhiễm, 

CC-HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

  



thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

4 
Nguyễn Thị 

Trang 

003699/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên Khoa Khám 

bệnh, Nội, PHCN, 

KSNK 

  

5 
Nguyễn Thị 

Thanh Nga 

000814/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng đại học theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên 

Khoa Khám bệnh, 

Nội, KSNK 

  

6 
Nguyễn Thị 

Kim Sương 

000875/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng trung học theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên,  

Khoa Khám bệnh, 

Nội, Nhi 

  

7 
Lê Thị Thanh 

Xuân 

000847/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên 

Khoa Khám bệnh, 

Nội 

  

8 
Nguyễn Thị 

Ly 

000848/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng,hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên 

Khoa Khám bệnh, 

Nội 

  



9 
Nguyễn Thị 

Thu Hảo 

000851/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng,hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Nội 

  

10 
Đoàn Thị 

Thúy Loan 

002144/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên,Khoa Khám 

bệnh, Nội 

  

11 
Đoàn Thị 

Oanh 

003577/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, Khoa Khám 

bệnh, Nội 

  

12 
Nguyễn Thị 

Vui 

003141/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên,  

Khoa Khám bệnh, 

Nội 

  

13 Lê Thanh Hà 

0002424/T

TH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Trưởng 

khoa 

Khoa, 

Khám bệnh, Nội, 

Truyền nhiễm,  

CC-HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

T2-T6: 1700-

1930; 

T7,CN,LỄ: 

0800-2000 

 

145/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

14 
Lê Phước 

Phùng 

0001071/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Ngoại Sản 

 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

Bác sĩ, Phó trưởng 

khoa 

Khoa Khám bệnh, 

  



1398/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Ngoại, CSSKSS & 

Phụ Sản, RHM-

Mắt-TMH, Phẫu 

thuật-GMHS, Nhi 

15 Trần Đại Ái 
000948/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Ngoại 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Trưởng 

Phòng, 

Khoa Khám bệnh, 

Nội, Truyền nhiễm, 

CĐHA, CC-HSTC 

& CĐ, PHCN, 

YHCT, Nhi, Ngoại, 

Phẫu thuật-GMHS, 

CS SKSK &Phụ 

sản 

  

16 
Dương Thị 

Hồng Gấm 

000853/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Điều 

dưỡng trưởng 

khoa,Khoa Khám 

bệnh, Ngoại 

  

17 
Đỗ Công 

Tráng 

0001106/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng trung học theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Thạc sĩ, Trưởng 

Khoa,  

Khoa Khám bệnh, 

Ngoại 

  

18 Ngô Ngọc Tới 
000813/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng,hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Ngoại 

  

19 Bạch Thị Diệu 
000820/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng trung học theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên,Khoa Khám 

bệnh, Ngoại 

  



20 
Võ Thị Hạnh 

Dung 

000819/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng trung học theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, Khoa Khám 

bệnh, Ngoại, RHM-

Mắt-TMH 

  

21 
Dương Thị 

Thúy Hằng 

004201/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Ngoại 

  

22 
Lê Quốc Bảo 

Quang 

004008/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên,Khoa Khám 

bệnh, Ngoại 

  

23 
Phan Thị Kiều 

Dân 

0002785/B

P-CCHN 

Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn, nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Khoa 

Khám bệnh, Ngoại 

  

24 
Trần Thị 

Khánh Vân 

000824/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng đại học theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Ngoại, RHM-Mắt-

TMH 

  

25 
Nguyễn Vũ 

Vân Trinh 

0002872/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng cao đẳng theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Ngoại 

  



26 Lê Thị Hoa 
0001103/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng đại học theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Khoa 

Khám bệnh, Ngoại 

  

27 
Nguyễn Thị 

Mỹ Ái 

0002874/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng trung học, theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Ngoại, PHCN, 

RHM-Mắt-TMH 

  

28 
Đinh Thị Cẩm 

Trang 

003873/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên,Khoa Khám 

bệnh, Ngoại, 

PHCN 

  

29 Lê Văn Thức 
001741/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Ngoại 

  

30 
Nguyễn Văn 

Tín 

000834/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Ngoại Sản, chuyên khoa Sản 

Phụ khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Trưởng 

khoa, 

Khoa Khám bệnh, 

CSSKSS & Phụ 

Sản, Ngoại, RHM-

Mắt-TMH, Phẫu 

thuật-GMHS, Nhi 

  

31 Bùi Dũng 
000839/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Sản Phụ khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Trưởng 

khoa, 

Khoa Khám bệnh, 

Nội, Truyền nhiễm, 

CĐHA, CC-HSTC 

& CĐ, PHCN, 

YHCT, Nhi, Ngoại, 

Phẫu thuật-GMHS, 

  



CS SKSK &Phụ 

sản 

32 
Phan Thị 

Thùy Phi 

000950/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Ngoại Sản, chuyên khoa CĐHA 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Phó trưởng 

khoa, 

Khoa Khám bệnh, 

CSSKSS & Phụ 

Sản, CĐHA, Ngoại, 

RHM-Mắt-TMH, 

Phẫu thuật-GMHS, 

Nhi 

  

376/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản Phụ khoa 

33 
Nguyễn Văn 

Đại 

004416/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Nội, Truyền nhiễm, 

CĐHA, CC-HSTC 

& CĐ, PHCN, 

YHCT, Nhi, Ngoại, 

Phẫu thuật-GMHS, 

CS SKSK &Phụ 

sản 

  

225/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản Phụ khoa 

34 
Nguyễn Thị 

Phương Loan 

0001118/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách hộ sinh 

đại học, theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Điều 

dưỡng trưởng khoa, 

Khoa Khám bệnh, 

CSSKSS & Phụ 

Sản 

  

35 
Lưu Thị Hồng 

Liên 

001126/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn hộ sinh , theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CSSKSS & Phụ 

Sản 

  



36 
Lê Thị Hồng 

Phú 

001125/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn hộ sinh , theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CSSKSS & Phụ 

Sản 

  

37 
Trần Thị Thu 

Hiền 

0001114/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách hộ sinh 

đại học, theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CSSKSS & Phụ 

Sản 

  

38 
Lê Thị Hàng 

Diệu 

001120/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn hộ sinh , theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân 

viên,Khoa Khám 

bệnh, CSSKSS & 

Phụ Sản 

  

39 
Dương Thị 

Hoài Thương 

000865/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn hộ sinh , theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CSSKSS & Phụ 

Sản 

  

40 
Hoàng Thị 

Thu Sương 

001121/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn hộ sinh , theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CSSKSS & Phụ 

Sản 

  

41 
Hoàng Thị 

Diệu 

000858/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức trách hộ sinh 

trung học, theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CSSKSS & Phụ 

Sản 

  



42 
Phan Thị 

Thùy Dương 

0001117/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách hộ sinh 

đại học, theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CSSKSS & Phụ 

Sản 

  

43 Bùi Thị Hoa 
000860/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức trách hộ sinh 

trung học, theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CSSKSS & Phụ 

Sản 

  

44 
Phạm Thị 

Ngọc Bích 

001123/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn hộ sinh , theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân 

viên,Khoa Khám 

bệnh, CSSKSS & 

Phụ Sản 

  

45 
Võ Hoàng 

Hồng Loan 

0001848/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách hộ sinh 

đại học, theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CSSKSS & Phụ 

Sản 

  

46 
Trương Thị 

Mai 

0001119/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách hộ sinh 

trung học, theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CSSKSS & Phụ 

Sản 

  

47 
Đỗ Thị Kim 

Na 

000837/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội 

– Nhi  

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Trưởng 

khoa, 

Khoa Khám bệnh, 

Nhi, CSSKSS & 

Phụ Sản, Ngoại, 

RHM-Mắt-TMH, 

Phẫu thuật-GMHS, 

YHCT, PHCN 

  

1397/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 



48 
Nguyễn Thị 

Nở 

003567/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Nhi, CSSKSS & 

Phụ Sản, Ngoại, 

RHM-Mắt-TMH, 

Phẫu thuật-GMHS, 

YHCT, PHCN 

  

1392/QĐ-

SYT  

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

49 
Nguyễn Thị 

Bích Hạnh 

004423/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Nhi, CSSKSS & 

Phụ Sản, Ngoại, 

RHM-Mắt-TMH, 

Phẫu thuật-GMHS, 

YHCT, PHCN 

CĐHA 

  

334/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

50 
Lê Thị Thu 

Trang 

0001102/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng đại học theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Điều 

dưỡng trưởng 

khoa,Khoa Khám 

bệnh, Nhi 

  

51 
Nguyễn Thị 

Ngọc 

000873/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Nhi 

  

52 
Dương Bùi 

Mỹ Hiệp 

000827/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Nhi 

  

53 
Trần Thị 

Quyên 

0001101/T

TH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Nhi 

  



54 
Lê Như Thùy 

Nhung 

000843/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Nhi 

  

55 
Nguyễn Thị 

Thủy 

001124/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn hộ sinh , theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Khoa 

Khám bệnh, Nhi, 

CSSKSS & Phụ 

Sản 

  

56 
Nguyễn Thị 

Tú 

000864/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức trách hộ sinh 

trung học, theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân 

viên,Khoa Khám 

bệnh, Nhi, 

CSSKSS & Phụ 

Sản 

  

57 
Dương Bùi 

Trà Ni 

000863/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn hộ sinh , theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Nhi, RHM-Mắt-

TMH 

  

58 
Nguyễn Thị 

Thu Hồng 

000861/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức trách hộ sinh 

trung học, theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Nhi, RHM-Mắt-

TMH 

  

59 Lê Thị Lành 
0001115/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách hộ sinh 

đại học, theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Khoa 

Khám bệnh, Nhi, 

CSSKSS & Phụ 

Sản 

  



60 
Nguyễn Ái 

Thùy Phương 

000859/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn hộ sinh , theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân vien, 

Khoa Khám bệnh, 

Nhi, CSSKSS & 

Phụ Sản 

  

61 
Nguyễn Thị 

Thanh Loan 

001122/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn hộ sinh , theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Nhi, Phẫu thuật-

GMHS 

  

62 
Phạm Thị 

Thanh Nhàn 

003252/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn hộ sinh , theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân 

viên,Khoa Khám 

bệnh, Nhi, 

CSSKSS & Phụ 

Sản 

  

63 
Võ Thị Bích 

Nhạn 

0002873/T

TH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng , theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Nhi 

  

64 
Nguyễn Văn 

Tam 

0002339/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng cao đẳng theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Nhi 

  

65 
Lê Thị 

Nguyên Sa 

0001941/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách hộ sinh 

đại học, theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh,  

Nhi 

  



66 
Hồ Thị Bích 

Ngọc 

003072/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng , theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Nhi 

  

67 Huỳnh Thị Na 
0002919/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng cao đẳng theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Nhi 

  

68 
Ngô Viết Tài 

Nguyên 

000699/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Trưởng 

khoa,Khoa Khám 

bệnh, YHCT 

  

69 
Phạm Thị Mỹ 

Hương 

0001858/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Y sỹ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

YHCT, PHCN 

  

70 
Trần Mạnh 

Hùng 

000877/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

YHCT 

T2-T6: 0600-

0645, 1130-

1300, 1730-

1900; T7CN: 

0700-1900 

 

71 
Trần Quốc 

Cường 

000395/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

YHCT, PHCN 

  



72 Mai Thị Thùy 
003404/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

YHCT, PHCN 

  

73 
Bùi Thị Diễm 

Hương 

000815/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Điều 

dưỡng trưởng khoa, 

Khoa Khám bệnh, 

YHCT, PHCN 

  

74 
Nguyễn Thị 

Hương 

000876/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Y sỹ, Nhân 

viên,Khoa Khám 

bệnh, YHCT 

  

75 
Lê Thị Thúy 

Kiều 

000879/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

YHCT, PHCN 

  

76 
Huỳnh Văn 

Tùng 

000880/TT

H-CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Y sỹ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

YHCT, PHCN 

  



77 
Lê Thị Thúy 

Hằng 

003033/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Y sỹ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

YHCT 

  

78 
Nguyễn Thị 

Lan Phương 

000878/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Y sỹ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

YHCT 

  

79 Võ Tự Tín 

000835/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nôi-

Nhi, chuyên khoa YHCT. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Trưởng 

khoa, 

Khoa Khám bệnh, 

Nội, Truyền nhiễm, 

CĐHA, CC-HSTC 

& CĐ, PHCN, 

YHCT, Nhi, Ngoại, 

Phẫu thuật-GMHS, 

CS SKSK &Phụ 

sản 

  

1564/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa PHCN 

80 
Đinh Như 

Trâm 

000836/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Phó trưởng 

Khoa, 

Khoa Khám bệnh, 

PHCN, YHCT, 

CĐHA 

  

3300/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa PHCN 

81 
Nguyễn Văn 

Tung 

002331/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

PHCN, YHCT 

  

1230/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa PHCN 



82 Đoàn Thị Lộc 
0001116/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách hộ sinh 

đại học, theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Điều 

dưỡng trưởng khoa, 

Khoa Khám bệnh, 

PHCN 

  

83 
Võ Thị Thanh 

Hằng 

004274/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

PHCN 

  

84 
Nguyễn Thị 

Lưu Phương 

003600/TT

H-CCHN 

Kỹ thuật viên Phục hồi chức 

năng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Kỹ thuật viên, 

Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

PHCN 

  

85 Phan Thị Ny 
003140/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên,Khoa Khám 

bệnh, PHCN 

  

86 
Vương Thị 

Thu 

0002275/T

TH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

PHCN 

  

87 
Hồ Hữu 

Hoàng 

000831/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

Bác sĩ, Trưởng 

khoa, 

  



319/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tâm thần 

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Nội, Truyền nhiễm, 

CĐHA, CC-HSTC 

& CĐ, PHCN, 

YHCT, Nhi, Ngoại, 

Phẫu thuật-GMHS, 

CS SKSK &Phụ 

sản 

88 
Đoàn Quang 

Huy 

000833/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Phó trưởng 

khoa, 

Khoa Khám bệnh, 

Nội, Truyền nhiễm, 

CĐHA, CC-HSTC 

& CĐ, PHCN, 

YHCT, Nhi, Ngoại, 

Phẫu thuật-GMHS, 

CS SKSK &Phụ 

sản 

T2-T6: 1200-

1300, 1730-

1830; T7: 

1330-1730; 

CN: 0730-

1130,1330-

1730 

 

619/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Da liễu 

89 
Hồ Ngọc 

Trâm Anh 

002138/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Nội, Truyền nhiễm, 

CC-HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

CĐHA, Nhi, Ngoại, 

Phẫu thuật-GMHS, 

CS SKSK &Phụ 

sản 

  

90 
Tôn Nữ Thị 

Hoàng Trúc 

000812/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Điều 

dưỡng trưởng khoa 

Khoa Khám bệnh, 

Truyền nhiễm 

  

91 
Võ Thị Kim 

May 

003337/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên,Khoa Khám 

bệnh, Truyền 

nhiễm 

  



92 
Nguyễn 

Quang Vinh 

001100/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng,hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Truyền nhiễm, 

Ngoại 

  

93 
Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 

0002277/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng cao đẳng theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên,Khoa Khám 

bệnh, Truyền 

nhiễm 

  

94 
Đặng Thị 

Tường Vi 

001843/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng,hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Truyền nhiễm 

  

95 
Trần Thị 

Thuận 

000846/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng,hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, Khoa Khám 

bệnh, Truyền 

nhiễm 

  

96 
Nguyễn Thị 

Phượng 

0002471/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Răng hàm mặt. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Phó trưởng 

khoa, 

Khoa Khám bệnh, 

RHM-Mắt-TMH,  

Nội, Truyền nhiễm, 

CC-HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

41/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt 



97 Trần Văn Lịch 
003090/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng hàm mặt 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân 

viên,Khoa Khám 

bệnh, Khoa RHM-

Mắt-TMH, Ngoại, 

Phẫu thuật-GMHS 

T2-T6: 1130-

1330, 1700-

1900; 

T7,CN: 

0730-1900 

 

98 
Bạch Ngọc 

Bảo Huy 

004191/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng hàm mặt 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa RHM-Mắt-

TMH, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS 

T2-T6: 1200-

1300,1730-

1830; 

T7CN:0800-

1800 

 

99 
Nguyễn Minh 

Trí 

004410/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Nội, Truyền nhiễm, 

CĐHA, CC-HSTC 

& CĐ, PHCN, 

YHCT, Nhi, Ngoại, 

Phẫu thuật-GMHS, 

CS SKSK &Phụ 

sản 

  

223/QĐ-

SYT 

Khám bênh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi Họng 

100 
Nguyễn Văn 

Trung 

0001143/T

TH-CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Tai Mũi Họng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Trưởng 

Phòng khám, Khám 

bệnh, Nội, Truyền 

nhiễm, CĐHA, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

101 
Lê Thị Hải 

Yến 

000823/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng đại học theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

RHM-Mắt-TMH, 

Nhi 

  



102 
Trần Thị Mỹ 

Hương 

0001111/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng trung học theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh,  

RHM-Mắt-TMH 

T2-T6: 1130-

1330, 1700-

1900, 

T7,CN: 

0730-1900 

 

103 
Nguyễn Thị 

Hường 

0001112/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng trung học theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên,Khoa Khám 

bệnh, RHM-Mắt-

TMH 

  

104 Phạm Thị Hoa 
0001105/T

TH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh,  

RHM-Mắt-TMH 

  

105 
Nguyễn 

Quang Việt 

0001104/T

TH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

RHM-Mắt-TMH 

  

106 
Đỗ Thị Mỹ 

Nga 

004522/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên,Khoa Khám 

bệnh, RHM-Mắt-

TMH 

  

107 
Thái Đắc 

Trung 

0001107/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng trung học theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

RHM-Mắt-TMH 

  



108 
Lê Thị Kim 

Liên 

003696/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

RHM-Mắt-TMH 

  

109 Phạm Hữu Tài 

000172/TT

H-CCHN 

Khám bênh, chữa bệnh hệ Nội-

Nhi 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Trưởng 

khoa, 

Khoa Khám bệnh, 

Nội, Truyền nhiễm, 

CĐHA, CC-HSTC 

& CĐ, PHCN, 

YHCT, Nhi, Ngoại, 

Phẫu thuật-GMHS, 

CS SKSK &Phụ 

sản 

  

1055/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tiết 

110 
Nguyễn Văn 

Long 

0002116/T

TH-CCHN 

Khám chữa bệnh Đa khoa, 

chuyên khoa Y học gia đình 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Phó trưởng 

khoa, 

Khoa Khám bệnh, 

Nội, Truyền nhiễm, 

CĐHA, CC-HSTC 

& CĐ, PHCN, 

YHCT, Nhi, Ngoại, 

Phẫu thuật-GMHS, 

CS SKSK &Phụ 

sản 

  

111 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

000825/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Điều 

dưỡng trưởng khoa, 

Khoa Khám bệnh, 

CC-HSTC & CĐ 

  

112 
Nguyễn Thị 

Như Thủy 

000826/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CC-HSTC & CĐ 

  



113 
Phạm Thị Lan 

Phương 

000822/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CC-HSTC & CĐ 

  

114 
Phan Thị Mỹ 

Ly 

000821/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, Khoa Khám 

bệnh, CC-HSTC & 

CĐ 

  

115 Lê Thị Huy 
000816/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CC-HSTC & CĐ 

  

116 Đào Hữu Đạt 
0001956/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng cao đẳng theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CC-HSTC & CĐ, 

Ngoại 

  

117 
Lê Thị Lệ 

Diễm 

0001099/T

TH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CC-HSTC & CĐ 

  

118 
Nguyễn Minh 

Hùng 

000840/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội-

Nhi, chuyên khoa Nội 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Giám đốc, 

Khoa Khám bệnh, 

Nội, Truyền nhiễm, 

CĐHA, CC-HSTC 

& CĐ, PHCN, 

YHCT, Nhi, Ngoại, 

Phẫu thuật-GMHS, 

  



CS SKSK &Phụ 

sản 

119 

Nguyễn 

Phước Hồng 

Hà 

000817/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Điều 

dưỡng trưởng 

khoa,Khoa Khám 

bệnh, CC-HSTC & 

CĐ 

  

120 Lê Thị Trang 
002278/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CC-HSTC & CĐ 

  

121 Ngô Thị Liên 
0002567/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng cao đẳng theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CC-HSTC & CĐ 

  

122 
Phan Thị Như 

Hảo 

000849/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng,hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CC-HSTC & CĐ 

  

123 Phan Thị Lành 
0002955/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng cao đẳng theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CC-HSTC & CĐ 

  



124 Lê Xuân Đức 
001503/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội 

– Nhi, chuyên khoa Gây mê hồi 

sức 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Trưởng 

khoa, 

Khoa Khám bệnh, 

Nội, Truyền nhiễm, 

CĐHA, CC-HSTC 

& CĐ, PHCN, 

YHCT, Nhi, Ngoại, 

Phẫu thuật-GMHS, 

CS SKSK &Phụ 

sản 

  

125 
Phan Thanh 

Hoa 

0002324/T

TH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Phó trưởng 

khoa,Khoa Khám 

bệnh Nội, Truyền 

nhiễm, CĐHA, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

315/QĐ-

SYT 
Chuyên khoa Gây mê hồi sức 

126 
Dương Thị 

Ngọc Anh 

654/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Gây mê hồi sức 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Nội, Truyền nhiễm, 

CĐHA, CC-HSTC 

& CĐ, PHCN, 

YHCT, Nhi, Ngoại, 

Phẫu thuật-GMHS, 

CS SKSK &Phụ 

sản 

  

004467/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

127 
Nguyễn Anh 

Tài 

000855/TT

H-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ và quyền 

hạn theo thông tư 13/2012/TT-

BYT ngày 20/08/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn 

công tác PHẪU THUẬT-

GMHS 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Kỹ thuật viện, Điều 

dưỡng trưởng khoa, 

Khoa Khám bệnh, 

Phẫu thuật-GMHS 

  

128 
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 

0001094/T

TH-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ và quyền 

hạn theo thông tư 13/2012/TT-

BYT ngày 20/08/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn 

công tác PHẪU THUẬT-

GMHS 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Kỹ thuật viên, 

Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Phẫu thuật-GMHS 

  



129 Lê Thị Na 
000842/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn Cử nhân điều 

dưỡng, theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Phẫu thuật-GMHS 

  

130 Lê Thị Phú 
000856/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn cao đẳng điều 

dưỡng, theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên,Khoa Khám 

bệnh, Phẫu thuật-

GMHS 

  

131 Đỗ Văn Duy 
0001955/T

TH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn cao đẳng điều 

dưỡng, theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Phẫu thuật-GMHS 

  

132 
Nguyễn Thị 

Xoa 

000844/TT

H-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng trung học theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Phẫu thuật-GMHS 

  

133 
Nguyễn Thị 

Hồng Dung 

000852/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn Đại học điều 

dưỡng, theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Phẫu thuật-GMHS 

  



134 Lê Nhật Tân 
0001954/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng cao đẳng theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Phẫu thuật-GMHS, 

CC-HSTC & CĐ 

  

135 
Đoàn Nguyễn 

Hoài Lê 

0001084/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Ngoại Sản 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Trưởng 

khoa, 

Khoa Khám bệnh, 

Xét nghiệm, Nội, 

Truyền nhiễm, 

CĐHA, CC-HSTC 

& CĐ, PHCN, 

YHCT, Nhi, Ngoại, 

Phẫu thuật-GMHS, 

CS SKSK &Phụ 

sản 

  

2464/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa huyết học và Truyền máu 

136 
Huỳnh Ngọc 

Dũng 

000868/TT

H-CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Kỹ thuật viên, Điều 

dưỡng trưởng khoa, 

Khoa Xét nghiệm 

  

137 Trần Minh Sự 
004570/TT

H-CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Kỹ thuật viên, 

Khoa Xét nghiệm 

  

138 
Nguyễn Văn 

Thành 

004047/TT

H-CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Kỹ thuật viên, 

Nhân viên, 

Khoa Xét nghiệm 

  



139 
Hà Thị Thanh 

Thúy 

000867/TT

H-CCHN 
Chuyên khoa Xét nghiệm 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Kỹ thuật viên, 

Nhân viên,Khoa 

Xét nghiệm 

  

140 
Nguyễn Thị 

Nhân 

000869/TT

H-CCHN 
Chuyên khoa Xét nghiệm 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Kỹ thuật viên, 

Nhân viên,Khoa 

Xét nghiệm 

  

141 
Huỳnh Thị 

Cát Phương 

000866/TT

H-CCHN 
Chuyên khoa Xét nghiệm 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Kỹ thuật viên, 

Nhân viên, Khoa 

Xét nghiệm 

  

142 
Đặng Thị Kim 

Trúc 

001097/TT

H-CCHN 
Chuyên khoa Xét nghiệm 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Kỹ thuật viên, 

Nhân viên, 

Khoa Xét nghiệm 

  

143 Võ Văn Hiếu 

0002441/T

TH-CCHN 

 

Chuyên khoa Xét nghiệm 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Kỹ thuật viên, 

Nhân viên, 

Khoa Xét nghiệm 

  

144 Phạm Quý 
000213/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội 

Nhi, chuyên khoa CĐHA 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Trưởng 

khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

  



thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

145 
Diệp Thế 

Minh 

0001093/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch kỹ thuật viên 

đại học chuyên ngành kỹ thuật 

hình ảnh, theo Thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Kỹ thuật viên, 

Nhân viên, 

Khoa CĐHA 

  

146 
Phan Thị Kim 

Chi 

003952/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Phó Giám 

đốc 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

312/QĐ-

SYT 
Chuyên khoa CĐHA 

147 
Hồ Thị Kim 

Thương 

000862/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Điều 

dưỡng trưởng 

khoa,Khoa CĐHA 

  

148 
Võ Thị Mỹ 

Trinh 

004519/TT

H-CCHN 
Kỹ thuật viên hình ảnh y học 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Kỹ thuật viên, 

Nhân viên, 

Khoa CĐHA 

  



149 
Nguyễn Văn 

Hòa  

0002440/T

TH-CCHN 
Kỹ thuật viên hình ảnh y học 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Kỹ thuật viên, 

Nhân viên,Khoa 

CĐHA 

  

150 
Nguyễn Văn 

Thịnh 

0002928/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch kỹ thuật viên 

cao đẳng chuyên ngành hình 

ảnh y học, theo Thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

kỹ thuật y học 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Kỹ thuật viên, 

Nhân viên, 

Khoa CĐHA 

  

151 Hồ Thị Mộng 
003450/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa CĐHA 

  

152 
Dụng Nam 

Quốc Kháng 

607/TTH-

CCHND 
 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Dược sĩ, Phó 

Trưởng khoa, 

Khoa Dược-TTB-

VTYT 

  

153 Lê Văn Bình 
927/TTH-

CCHND 
 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Dược sĩ, Trưởng 

khoa,Khoa Dược 

TTB-VTYT 

  



154 
Trần Thị Kim 

Anh 

376/TTH-

CCHND 
 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Dược sĩ, Phó 

Trưởng Khoa, 

Dược-VTTTBYT 

  

155 
Trương Như 

Quốc Huy 

1236/CCH

N-D-SYT-

TTH 

 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Dược sĩ, Nhân 

viên, Khoa Dược-

TTB-VTYT 

  

156 Lê Hồng Vinh 
428/TTH-

CCHND 
 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Dược sĩ, Nhân 

viên, Khoa Dược-

TTB-VTYT 

  

157 
Lê Thị Ngọc 

Hiệp 

879/TTH-

CCHND 
 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Dược sĩ, Phó 

Trưởng Khoa 

Dược-TTB-VTYT 

  

158 Võ Thị Mơ 

2056/CCH

N-SYT-

TTH 

 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Dược sĩ, Nhân 

viên, Khoa Dược-

TTB-VTYT 

  

159 
Trần Hoàng 

Bảo Châu 

915/TTH-

CCHND 
 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Dược sĩ, Nhân 

viên, Khoa Dược-

TTB-VTYT 

  



160 
Võ Nhật 

Trung 

004708/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

485/QĐ-

SYT  

Khám bệnh, chữa bệnh Điện 

Quang và Y học hạt nhân 

161 
Phan Văn 

Tuyến 

004709/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

2180/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa 

162 Lê Hữu Đính 

004710/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Phó trưởng 

phòng, Khoa Khám 

bệnh, Khoa CĐHA, 

Nội, Truyền nhiễm, 

CC-HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

T2-T6: 0530-

0630, 1730-

1930; 

T7,CN: 

0700-1900 

 

2177/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

163 
Nguyễn Phú 

Định 

004711/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Phó trưởng 

khoa, Khoa Khám 

bệnh, Khoa CĐHA, 

Nội, Truyền nhiễm, 

CC-HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

658/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

164 Mai Phước 
004712/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

Bác sĩ, Phó trưởng 

khoa, Khoa Khám 

bệnh, Khoa CĐHA, 

T2-T6: 1700-

1930; 

T7,CN: 

 



2182/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa CĐHA 

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Nội, Truyền nhiễm, 

, CC-HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

0800-

1130,1400-

1900 

165 Lê Thị Luận 

004713/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, , 

CC-HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

2179/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

166 Hoàng Đông 
004714/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

167 Phan Hữu Hội 
004891/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

168 
Nguyễn Thị 

Trà Mi 

004855/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, hộ sinh, kỹ thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, Khoa Khám 

bệnh, RHM-Mắt-

TMH 

  



169 
Võ Thị 

Thương 

001839/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, Khoa Khám 

bệnh, Nhi, RHM-

Mắt-TMH 

  

170 
Trần Xuân 

Hàm 

005058/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

171 
Đỗ Thanh 

Quang 

005070/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

172 
Trần Thị Kim 

Chi 

005082/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm,  

CC-HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  



173 
Nguyễn Văn 

Hoàng 

005071/TT

H-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

174 
Trần Thị Hà 

Phương 

005166/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

RHM-Mắt-TMH, 

Phẫu thuật-GMHS 

  

175 
Huỳnh Văn 

Trung 

0005205/T

TH-CCHN 
Kỹ thuật viên hình ảnh y học 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Kỹ thuật viên, 

Nhân viên, Khoa 

CĐHA 

  

176 

Nguyễn 

Hoàng 

Phương Nhi 

0005340/T

TH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, Khoa Khám 

bệnh, CC-HSTC & 

CĐ 

  

177 Lê Thị Thúy 
0005349/T

TH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, Khoa Khám 

bệnh, Truyền 

nhiễm, Nội 

  



178 Lê Thị Hằng 
0005328/T

TH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, Khoa Khám 

bệnh, Ngoại 

  

179 
Nguyễn Vĩnh 

Phúc 

0005398/T

TH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

180 
Huỳnh Văn 

Đức 

0005399/T

TH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

181 
Nguyễn Công 

Ủy 

0005400/T

TH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản, 

YHCT 

T2-T6: 0530-

0630, 1730-

1930; 

T7,CN: 

0700-1900 

 



182 
Nguyễn Thị 

Thanh Hằng 

0005401/T

TH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

183 
Trần Thị 

Quỳnh 

0005403/T

TH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

184 
Nguyễn Hữu 

Bôn 

0005481/T

TH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

185 
Trần Thị Cẩm 

Tú 

0005482/T

TH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, Khoa Khám 

bệnh, Khoa RHM-

Mắt-TMH 

  



186 
Ngô Thanh 

Quốc 
0005500/T

TH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

T2-T6:1700-

1930; 

T7,CN: 

0800-

1130,1400-

1900 

 

187 Trần Thị Liên 
0005486/T

TH-CCHN 
Kỹ thuật viên PHCN 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Kỹ thuật viên, 

Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

PHCN 

  

188 
Huỳnh Văn 

Quốc 

005778/QN

A-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

189 
Trần Thị Thùy 

Dung 

004782/QN

A-CCHN 
Cử nhân điều dưỡng đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

CC-HSTC & CĐ 

  

190 
Nguyễn 

Quang Vinh 

002252/TT

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên 

Khoa Khám bệnh, 

YHCT 

  



191 Phan Văn Hậu 
004258/TT

H-CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Kỹ thuật viên, 

Nhân viên  

Khoa Xét nghiệm 

  

192 
Lê Thị Ngọc 

Ánh 

0005444/TT

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Ngoại 

  

193 Lê Thị Kim Hà 
110257/CC

HN-BQP 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn hộ sinh 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa Nhi 

  

194 
Hồ Thiện 

Bách 

0005642/T

TH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

195 
Nguyễn Thị 

Thu Thảo 

0005660/T

TH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  



196 Lê Viết Phê 
0005656/T

TH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

Khoa CĐHA, Nội, 

Truyền nhiễm, CC-

HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

197 
Nguyễn Phan 

Nhật Hạ 

0005655/T

TH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Khoa Khám 

bệnh, Khoa CĐHA, 

Nội, Truyền nhiễm, 

CC-HSTC & CĐ, 

PHCN, YHCT, 

Nhi, Ngoại, Phẫu 

thuật-GMHS, CS 

SKSK &Phụ sản 

  

198 
Phan Thị Ni 

Na 

0005228/Đ

NA-CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, Khoa khám 

bệnh, CC-HSTC & 

CĐ 

  

199 
Võ Thị Hồng 

Ngọc 

0002875/T

TH-CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng cao đẳng theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, Khoa Khám 

bệnh, CC-HSTC & 

CĐ 

  

200 Đặng Thị Mai 
015698/NA

-CCHN 
Khám chữa bệnh Răng hàm mặt 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

RHM-Mắt-TMH 

  



201 
Trần Ngọc 

Anh Kiệt 

0005781/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng hàm mặt 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

RHM-Mắt-TMH 

  

202 
Huỳnh Nhật 

Hoàng 

0005906/T

TH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sỹ, Nhân viên, 

Khoa Khám bệnh, 

YHCT 

  

203 
Võ Thị Ngọc 

Diễm 

0005533/T

TH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, Khoa Khám 

bệnh, Nội 

  

204 
Lê Thị Huyền 

Trang 

0005963/T

TH-CHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, Khoa Khám 

bệnh, TMH-RHM-

Mắt 

  

205 
La Thành 

Nhơn 

0005990/T

TH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, 

Trưởng phòng, 

Khoa Khám bệnh, 

Ngoại 

  



206 
Bùi Thị 

Thương 

0005960/T

TH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

theo quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700;T70700-1130 

Tùy tình hình bệnh nhân Tăng giờ sáng thứ 2. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên, Khoa Khám 

bệnh, Nội 

  

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ PHÚ LƯƠNG  

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ VANG 

1. Tên cơ sở : Trạm Y tế Phú Lương 

2. Địa chỉ: Phú Lương – Phú Vang – TT Huế 

3. Thời gian hoạt động: làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có) 

Ghi 

chú 

1 
Phạm Tăng 

Duyệt 

0002333/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Trưởng 

Trạm y tế 

  

2 
Nguyễn Thị 

Xuân 

002269/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn hộ sinh, theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

 

Hộ sinh, Nhân viên 

  



3 
Lê Thị Thanh 

Tuyền 

003648/TTH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học 

dự phòng, y sỹ. 

T20700-1130;T21330- 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

 

Y sỹ, Nhân viên 

  

4 Dương Thị Ánh 
0001842/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng đại học theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

Điều dưỡng, Nhân 

viên 

  

5 Phạm Thị Lệ 
003651/TTH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học 

dự phòng, y sỹ. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

 

Y sỹ, Nhân viên 

  

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ PHÚ DIÊN  

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ VANG 

1. Tên cơ sở : Trạm Y tế Phú Diên 

2. Địa chỉ: Phú Diên – Phú Vang – TT Huế 

3. Thời gian hoạt động: làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

Ghi 

chú 



khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

1 Lê Văn Vũ 
002338/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

Bác sỹ, Trưởng 

Trạm y tế 

  

2 
Trần Thị Hồng 

Liên 

0002276/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách hộ 

sinh trung học, theo 

Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

Hộ sinh, Nhân viên 

  

3 Lê Quang Bảo 
003644/TTH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, bác 

sỹ y học dự phòng, y sỹ. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Y sỹ, Nhân viên 

  

4 
Nguyễn Thị 

Thu Thảo 

003454/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

Y sỹ, Nhân viên 

 

 

 

 

 

  

5 Trần Anh Tú 
0005700/TTH-

CCHN  

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử trí 

ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng 

đồng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

Bác sĩ, Nhân viên 

  



6 
Phan Thị 

Phương 

002507/TTH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, bác 

sỹ y học dự phòng, y sỹ. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sĩ, Nhân viên 

  

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ PHÚ HỒ  

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ VANG 

1. Tên cơ sở : Trạm Y tế Phú Hồ 

2. Địa chỉ: Phú Hồ - Phú Vang – TT Huế 

3. Thời gian hoạt động: làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1 
Hoàng Trọng 

Chiến 

0002327/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

Y học gia đình 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sỹ, Trưởng 

Trạm y tế 

  

2 
Nguyễn Dương 

Thiên Quang 

0002328/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Bác sỹ, Nhân viên 

  



Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

3 
Đinh Thị Ngọc 

Lang 

002335/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

cao đẳng hộ sinh, theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Hộ sinh, Nhân viên 

  

4 
Phan Hoàng 

Thanh 

1277/CCHN-

D-SYT-TTH 
Dược sỹ trung học 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Dược sỹ, Nhân 

viên 

  

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ PHÚ THUẬN  

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ VANG 

1. Tên cơ sở: Trạm Y tế Phú Thuận 

2. Địa chỉ: Phú Thuận – Phú Vang – TT Huế 

3. Thời gian hoạt động: làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 



1 
Cao Thị Thu 

Huyền 

002329/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

Bác sỹ, Trưởng 

Trạm y tế 

  

2 
Nguyễn Thị Mỹ 

Phương 

0002325/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

Bác sỹ, Nhân viên 

  

3 Nguyễn Thị Bé 
0002305/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, theo 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Hộ sinh, Nhân viên 

  

4 Đoàn Thị Bình 
836/TTH-

CCHND 
Dược sỹ trung học 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

Dược sỹ, Nhân 

viên 

  

5 Hồ Thị Lành 
002514/TTH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, 

y sỹ. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 Y sỹ, Nhân viên 

  

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ PHÚ AN  

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ VANG 



1. Tên cơ sở : Trạm Y tế Phú An 

2. Địa chỉ: Phú An – Phú Vang – TT Huế 

3. Thời gian hoạt động: làm việc hàng ngày 24/24 giờ  

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1 Trần Văn Tuấn 
0002292/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sỹ, Trưởng 

Trạm y tế 

  

2 Trần Cho 
002511/TTH-

CCHN 

Phát hiện và xử trí 

các bệnh thông 

thường, xử trí ban 

đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng 

đồng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sỹ, Phó 

Trưởng Trạm y tế 

  

3 
Nguyễn Thị Thùy 

Trang 

0002251/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh  bằng YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Y sỹ, Nhân viên 

  

4 
Nguyễn Thị Ngọc 

Quỳnh 

0002254/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, 

theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

. 

Hộ sinh, Nhân viên 

  



nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

5 
Lê Thị Thu 

Hương 

0002253/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, 

theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Hộ sinh, Nhân viên 

  

6 
Nguyễn Công Nữ 

Thùy Phương 

899/TTH-

CCHND 
Dược sỹ Trung học 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Dược sỹ, Nhân 

viên 

  

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ VINH HÀ  

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ VANG 

1. Tên cơ sở : Trạm Y tế Vinh Hà 

2. Địa chỉ: Vinh Hà – Phú Vang – TT Huế 

3. Thời gian hoạt động: làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 



1 Nguyễn Phi Long 
0002117/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sĩ, Trưởng 

Trạm y tế 

  

2 Đoàn Thị Duyến 
0002119/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách hộ 

sinh trung học, theo Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Hộ sinh, Nhân viên 

  

3 Trần Đức Hoàn 
004025/TTH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Y sỹ, Nhân viên 

  

4 Lê Văn Tấn 
0002332/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Y sỹ, Nhân viên 

  

5 Võ Tự Nhật Tân 
004634/TTH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Y sỹ, Nhân viên 

  



6 
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 

0005717/TTH-

CCHN 

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường, xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sỹ, Nhân viên 

  

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ PHÚ GIA 

 THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ VANG 

1. Tên cơ sở : Trạm Y tế Phú Gia 

2. Địa chỉ: Phú Gia - Phú Vang - TT Huế 

3. Thời gian hoạt động: từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: toàn thời gian 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1 Trần Ngọc Quảng 
001964/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sỹ, Trưởng 

Trạm Y tế 

  

2 Nguyễn Thị Lành 
0001939/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng trung 

học theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

ban hành tiêu chuẩn 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Điều dưỡng, Nhân 

viên 

  



nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng 

3 Nguyễn Thị Hằng 
001940/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn hộ sinh, theo 

quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

. 

Hộ sinh, Nhân viên 

  

4 Nguyễn Thị Thêm 
0001963/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sĩ, Nhân viên,   

5 Lê Thị Tư Oanh 
003645/TTH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Y sỹ, Nhân viên 

  

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ PHÚ HẢI  

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ VANG 

1. Tên cơ sở : Trạm Y tế Phú Hải 



2. Địa chỉ: Phú Hải - Phú Vang - TT Huế 

3. Thời gian hoạt động: làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1 Phan Văn Bá 
0001142/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sỹ, Trưởng 

Trạm y tế 

  

2 
Lương Thị Kim 

Ngọc 

0002274/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách 

hộ sinh trung học, 

theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Hộ sinh, Nhân viên 

  

3 Trần Trung Chính 
0002330/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Y sỹ, Nhân viên 

  

4 Bùi Thị Như Ý 
1224/CCHN-

D-SYT-TTH 
Dược sỹ trung học 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Dược sỹ, Nhân viên 

  



Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

5 
Phan Thị Hạnh 

Diễm 

0001840/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách 

điều dưỡng đại học 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Điều dưỡng, Nhân 

viên 

  

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ PHÚ XUÂN  

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ VANG 

1. Tên cơ sở : Trạm Y tế Phú Xuân 

2. Địa chỉ: Tổ Dân phố Hòa Tây - TT Phú Đa - Phú Vang - TT Huế 

3. Thời gian hoạt động: làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1 
Nguyễn Hoàng 

Vũ 

0002425/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa Y học gia 

đình 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-

1130;T41330-1700;T50700-

1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

Bác sỹ, Trưởng 

Trạm y tế 

  



2 Bùi Quang Gặp 
002512/TTH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học 

dự phòng, y sỹ. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-

1130;T41330-1700;T50700-

1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Y sỹ, Nhân viên 

  

3 Nguyễn Kiểm 
0002311/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng sơ học theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-

1130;T41330-1700;T50700-

1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Điều dưỡng, Phó 

Trưởng trạm 

  

4 
Trương Thị Kim 

Anh 

0001849/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách hộ sinh 

trung học, theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-

1130;T41330-1700;T50700-

1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Hộ sinh, Nhân viên 

  

5 Chế Thị Hạnh 
0002299/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-

1130;T41330-1700;T50700-

1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sỹ, Nhân viên 

  

 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ PHÚ MỸ  

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ VANG 

1. Tên cơ sở : Trạm Y tế Phú Mỹ 

2. Địa chỉ: Phú Mỹ - Phú Vang - TT Huế 

3. Thời gian hoạt động: làm việc hàng ngày 24/24 giờ 



4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1 
Mai Hữu Thiện 

Bổn 

002290/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa CĐHA 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-

1130;T41330-1700;T50700-

1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sĩ, Trưởng 

Trạm y tế 

  

2 Đào Hữu Cừ 
0002426/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-

1130;T41330-1700;T50700-

1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Y sỹ, Nhân viên 

  

3 
Nguyễn Thị Thu 

Ni 

002272/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn điều 

dưỡng, theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-

1130;T41330-1700;T50700-

1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Điều dưỡng, Nhân 

viên 

  

4 
Phan Hoàng Diệu 

Ngọc 

003646/TTH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-

1130;T41330-1700;T50700-

1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Y sỹ, Nhân viên 

  



nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học 

dự phòng, y sỹ. 

5 
Nguyễn Thị Tuyết 

Thạnh 

002270/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách hộ sinh 

trung học, theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-

1130;T41330-1700;T50700-

1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Hộ sinh, Nhân viên 

  

6 
Nguyễn Thị Ngọc 

Thảo 

000850/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn điều 

dưỡng, theo quy định tại số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-

1130;T41330-1700;T50700-

1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Điều dưỡng, Nhân 

viên 

  

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ VINH AN  

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ VANG 

1. Tên cơ sở : Trạm Y tế Vinh An 

2. Địa chỉ: Vinh An - Phú Vang - TT Huế 

3. Thời gian hoạt động: làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 



1 Võ Văn Hiền 
0002291/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sĩ, Trưởng 

Trạm y tế 

  

2 Nguyễn Thị Điệp 
002300/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sĩ, Nhân viên 

  

3 Lê Thị Hảo 
0002247/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn hộ 

sinh, theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

 

Hộ sinh, Nhân viên 

  

4 Đặng Xuân Đấu 
004417/TTH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

 

Y sỹ, Nhân viên 

  

5 
Nguyễn Thị Thúy 

Duyên 

1853/CCHN-

D-SYT-TTH 
 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên 

trực và khi có thông báo điều động. 

 

Dược sỹ, Nhân viên   

 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN PHÚ ĐA  

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ VANG 

1. Tên cơ sở : Trạm Y tế TT Phú Đa 

2. Địa chỉ: TT Phú Đa - Phú Vang - TT Huế 

3. Thời gian hoạt động: làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1 
Bùi Khắc 

Thành 

0001962/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sĩ, Trưởng 

Trạm y tế 

  

2 
Ngô Thị Thu 

Mỹ 

004026/TTH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại TTLT số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sỹ 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Y sỹ, Nhân viên 

  

3 
Lê Thị Thu 

Hương 

0001965/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sĩ, Nhân viên 

  



4 
Nguyễn Thị 

Kiều Oanh 

002918/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn hộ sinh , 

theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 theo quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Hộ sinh, Nhân viên,   

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ VINH THANH 

 THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ VANG 

1. Tên cơ sở : Trạm Y tế Vinh Thanh 

2. Địa chỉ: Vinh Thanh - Phú Vang - TT Huế 

3. Thời gian hoạt động: làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1 
Đoàn Trọng 

Sinh 

000243/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sĩ, Trưởng 

Trạm Y tế 

  

2 
Nguyễn Công 

Lược 

0002246/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều 

dưỡng sơ học theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Điều dưỡng, Nhân 

viên 

  



3 
Nguyễn Thị 

Ngâu 

0002249/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Y sỹ, Nhân viên 

  

4 
Nguyễn Thị 

Diệu Thảo 

002248/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn hộ sinh, 

theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Hộ sinh, Nhân viên 

  

5 
Phan Nguyễn 

Thị Kiều Nga 

1852/CCHN-D-

SYT-TTH 

 T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

Dược sỹ, Nhân viên 

  

6 
Đỗ Thị Hà 

Thanh 

003650/TTH-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-

1130;T31330-1700;T40700-1130;T41330-

1700;T50700-1130;T51330-1700;T60700-

1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 

phiên trực và khi có thông báo điều động. 

 

Y sỹ, Nhân viên 

  

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI TRẠM Y TẾ VINH XUÂN  

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ VANG 

1. Tên cơ sở : Trạm Y tế Vinh Xuân 

2. Địa chỉ: Vinh Xuân - Phú Vang - TT Huế 

3. Thời gian hoạt động: làm việc hàng ngày 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

 



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có) 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Văn Diệu 
0002293/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-1130;T31330-

1700;T40700-1130;T41330-1700;T50700-

1130;T51330-1700;T60700-1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Bác sĩ, Trưởng 

Trạm Y tế 

  

2 Phạm Thị Thao 
0002336/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức 

trách hộ sinh trung 

học, theo Thông tư 

số 12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh. 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-1130;T31330-

1700;T40700-1130;T41330-1700;T50700-

1130;T51330-1700;T60700-1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 Hộ sinh, Nhân viên 

  

3 Hồ Văn Tỉnh 
0002296/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT 

T20700-1130;T21330-1700;T30700-1130;T31330-

1700;T40700-1130;T41330-1700;T50700-

1130;T51330-1700;T60700-1130;T61330-1700 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực 

và khi có thông báo điều động. 

 

Y sỹ, Nhân viên 

  

 

   Phú Vang, ngày 05 tháng 02 năm 2024  

 
 

 

GIÁM ĐỐC  
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